
STT Mã HV GT Ngày sinh Ngành
Số, ngày

QĐ 
trúng tuyển

Điểm 
TB 

chung

Điều kiện 
BVLV

Điểm 
luận 
văn

Nộp luận 
văn tại 

TTTT thư 
viện

Công khai 
LV

1 29UD02001 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 11/06/1998 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

8,17 Đủ điều 
kiện

8 Đã nộp
Đã công 
khai

2 29UD02004 Trần Thị Quỳnh Anh Nữ 01/10/1999 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

8,04 Đủ điều 
kiện

8,8 Đã nộp
Đã công 
khai

3 29UD02032 Ariya CHITTAKONE Nam 05/09/1992 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,92 Đủ điều 
kiện

8,3 Đã nộp
Đã công 
khai

4 29UD02035 Luck DUANGCHANH Nam 12/12/1986 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,95 Đủ điều 
kiện

8,8 Đã nộp
Đã công 
khai

5 29UD02005 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 15/10/1990 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

8,15 Đủ điều 
kiện

8,7 Đã nộp
Đã công 
khai

6 29UD02006 Lê Viết Dương Nam 23/05/1993 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

8,24 Đủ điều 
kiện

8,3 Đã nộp
Đã công 
khai

7 29UD02007 Nguyễn Sỹ Đức Nam 11/01/1998 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,92 Đủ điều 
kiện

8,8 Đã nộp
Đã công 
khai

8 29UD02008 Nguyễn Thị Thu Giang Nữ 28/10/1998 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,93 Đủ điều 
kiện

8,5 Đã nộp
Đã công 
khai

9 29UD02009 Trần Trung Hải Nam 31/08/1998 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

8,12 Đủ điều 
kiện

8,7 Đã nộp
Đã công 
khai

10 29UD02011 Bùi Minh Hằng Nữ 13/01/1996 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

8,12 Đủ điều 
kiện

8,8 Đã nộp
Đã công 
khai

11 29UD02013 Nguyễn Thị Hoa Nữ 20/01/1998 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

8,25 Đủ điều 
kiện

8,9 Đã nộp
Đã công 
khai
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12
29UD02030 Thongdy KEOLASY 

Nam 
26/09/1990

Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2022 7,8

Đủ điều 
kiện

8,5 Đã nộp
Đã công 
khai

13 29UD02016 Nguyễn Trung Kiên Nam 02/04/1986 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

8,19 Đủ điều 
kiện

8,9 Đã nộp
Đã công 
khai

14 29UD02029 Sysaket OUDOMSOUK Nam 11/11/1987 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,96 Đủ điều 
kiện

8 Đã nộp
Đã công 
khai

15 29UD02028 Keoudone PHETSAKHONE Nam 04/04/1986 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,85 Đủ điều 
kiện

8,8 Đã nộp
Đã công 
khai

16 29UD02018 Vi Sa Nữ 28/08/1999 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,78 Đủ điều 
kiện

8,5 Đã nộp
Đã công 
khai

17 29UD02034 Phouthone SONEPHANSEELI Nam 09/05/1987 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,82 Đủ điều 
kiện

8,3 Đã nộp
Đã công 
khai

18 29UD02031 Khomsak
SOULANTHAYODA
RNEER

Nam 12/12/1992 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,91 Đủ điều 
kiện

8,8 Đã nộp
Đã công 
khai

19 29UD02019 Nguyễn Minh Thanh Nữ 20/02/1996 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,77 Đủ điều 
kiện

8,6 Đã nộp
Đã công 
khai

20 29UD02020 Đoàn Thị Thu Thảo Nữ 11/03/1997 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

8,31 Đủ điều 
kiện

8,8 Đã nộp
Đã công 
khai

21 29UD02021 Tống Thị Thanh Thắm Nữ 09/05/1998 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

8,03 Đủ điều 
kiện

8,7 Đã nộp
Đã công 
khai

22 29UD02036 Phimphone THONGMALAPHET Nữ 12/12/1987 Luật Hiến pháp &LHC
QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,95 Đủ điều 
kiện

8,7 Đã nộp
Đã công 
khai

23 29UD02033 Maidam THONGSOUPHONE Nam 14/10/1984 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,97 Đủ điều 
kiện

8,9 Đã nộp
Đã công 
khai

24 29UD02022 Nguyễn Hữu Tiệp Nam 27/06/1999 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

8,4 Đủ điều 
kiện

8,8 Đã nộp
Đã công 
khai

25 29UD02023 Trần Thế Trung Nam 06/08/1996 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2022

7,99 Đủ điều 
kiện

8,8 Đã nộp
Đã công 
khai

26 29UD02025 Nguyễn Thị Ngọc Tú Nữ 30/11/1997 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

8,08 Đủ điều 
kiện

8,3 Đã nộp
Đã công 
khai



27 29UD02024 Nguyễn Hữu Tuyến Nam 18/08/1982 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

8,45 Đủ điều 
kiện

9,9 Đã nộp
Đã công 
khai

28 29UD02026 Trần Lâm Tường Nam 27/11/1998 Luật Hiến pháp &LHC

QĐ số 2513/QĐ-
ĐHLHN ngày 
24/7/2021

8,22 Đủ điều 
kiện

9 Đã nộp
Đã công 
khai

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 


